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1. Tên học phần:  Xúc tác trong Công nghệ Hóa học (Catalysts in Chemical Engineering)
Mã số học phần: 7060347
[bookmark: _Hlk525632523]Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
[bookmark: _Hlk525633485]Số tiết học phần
	Lý thuyết :25
	Bài tập: 5
	Thực hành :0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 65


2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Thị Linh	0603-08
2. PGS.TS Phạm Xuân Núi	0603-09
2.2. Bộ môn: Lọc- Hóa dầu
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Hóa hữu cơ 2 (7060324)
3.2. Môn học học trước: Hóa phân tích phần 1 + TN (7010308)
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức 
Giúp sinh viên phân loại các loại chất xúc tác, hiểu và nắm bắt được bản chất, vai trò, cơ chế tác động của các chất xúc tác trong các quá trình sản xuất các hợp chất hữu cơ trong công nghệ hóa dầu, biết các kỹ thuật trong tổng hợp chất xúc tác và có thể thực hành tổng hợp các chất xúc tác sử dụng trong công nghệ hóa dầu.
4.2. Kỹ năng
Ứng dụng kiến thức môn học để phân tích, giải thích vai trò của các thành phần trong chất xúc tác.
4.1.1. Tăng cường kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng tìm, đọc và tổng hợp tài liệu, kỹ năng viết báo cáo khoa học, kỹ năng thuyết trình báo cáo khoa học, kỹ năng nhận định các vấn đề khoa học.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Giới thiệu chung về các chất xúc tác được sử dụng trong công nghệ hóa dầu; xúc tác cho quá trình hydro-dehydro hóa; chất xúc tác cho quá trình alkyl hóa; các phản ứng oxi hóa có xúc tác; chất xúc tác sử dụng trong các quá trình sản xuất và ứng dụng khí tổng hợp; xúc tác cho quá trình tổng hợp Oxo và cacbonyl hóa; chất xúctác axit-bazơ cho các phản ứng cộng hợp, khử và thế; xúc tác cho các quá trình tổng hợp polyme; một số kỹ thuật trong tổng hợp chất xúc tác.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHẤT XÚC TÁC 
	5
	

	1.1
	1.1. Các khái niệm về chất xúc tác
	
	4.1.1


	1.2
	1.2. Các loại chất xúc tác sử dụng trong công nghệ hóa dầu
	
	4.1.1


	1.3
	1.3. Các khái niệm cơ bản về các hợp chất chứa liên kết kim loại-ion
	
	4.1.1


	Chương 2
	CHẤT XÚC TÁC CHO CÁC QUÁ TRÌNH HYDRO-DEHYDRO HÓA
	4
	

	2.1
	Đặc điểm quá trình hydro hóa
	
	4.1.1 và 4.1.2

	2.2
	Chất xúc tác cho quá trình hydro hóa
	
	4.1.1 

	2.3
	Đặc điểm quá trình dehydro hóa
	
	4.1.1 và 4.1.2

	2.4
	Chất xúc tác cho các quá trình dehydro hóa
	
	4.1.1

	Chương 3
	QUÁ TRÌNH OXI HÓA CÓ SỬ DỤNG XÁC TÁC
	5
	

	3.1
	Chất xúc tác cho quá trình oxi hóa các hydrocacbon no
	
	4.1.1 và 4.1.2

	3.2
	Chất xúc tác cho quá trình oxi hóa các olefin
	
	4.1.1 và 4.1.2

	3.3
	Chất xúc tác cho quá trình oxi hóa các ancol
	
	4.1.1 và 4.1.2

	3.4
	Chất xúc tác cho quá trình oxi hóa các aldehyde
	
	4.1.1 và 4.1.2

	3.5
	Chất xúc tác cho quá trình oxi hóa các hydrocacbon thơm
	
	4.1.1 và 4.1.2

	Chương 4
	CHẤT XÚC TÁC SỬ DỤNG TRONG SẢN XUẤT KHÍ TỔNG HỢP VÀ ỨNG DỤNG
	6
	

	4.1
	Chất xúc tác sử dụng trong các quá trình sản xuất khí tổng hợp
	
	4.1.1 và 4.1.2

	4.2
	Chất xúc tác trong tổng hợp metan
	
	4.1.1 và 4.1.2

	4.3
	Chất xúc tác cho phản ứng Fischer-Tropsch
	
	

	4.4
	Chất xúc tác cho quá trình tổng hợp amoniac
	
	

	Chương 5
	CHẤT XÚC TÁC CHO QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP OXO VÀ CACBONYL HÓA
	5
	

	5.1
	Cơ chế xúc tác trong tổng hợp Oxo
	
	4.1.1 và 4.1.2

	5.2
	Chất xúc tác cho quá trình cacbonyl hóa các olefin và metanol
	
	4.1.1 và 4.1.2

	Chương 6
	CHẤT XÚC TÁC AXIT-BAZƠ CHO PHẢN ỨNG KHỬ VÀ THẾ
	5
	

	6.1
	6.1. hất xúc tác cho phản ứng hydrat hóa
	
	4.1.1 và 4.1.2

	6.2
	Chất xúc tác cho phản ứng dime, oligome hóa
	
	4.1.1 và 4.1.2

	6.3
	Chất xúc tác cho các quá trình dehydrat hóa

	
	4.1.1 và 4.1.2

	Chương 7
	KỸ THUẬT TRONG TỔNG HỢP CHẤT XÚC TÁC
	
	4.1.1 và 4.1.2

	7.1
	Kỹ thuật trong tổng hợp chất xúc tác dị thể
	
	4.1.1 và 4.1.2

	7.2
	Một số phương pháp đánh giá kiểm tra và đặc trưng chất xúc tác dị thể
	
	4.1.1 và 4.1.2

	7.3
	Kỹ thuật tổng hợp chất xúc tác đồng thể
	
	4.1.1 và 4.1.2

	7.4
	Phương pháp đánh giá các đặc trưng và hoạt tính chất xúc tác đồng thể
	
	4.1.1 và 4.1.2


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thảo luận 
- Thảo luận và bài tập
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Mai Tuyên, Xúc tác zeolit trong công nghệ hóa dầu, NXB Khoa học và Kỹ thuật
[2]. Nguyễn Hữu Phú, Cracking xúc tác. NXB Khoa học và Kỹ thuật
[3]. Đào Văn Tường, Động học xúc tác, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2006

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1:
1. Các đại lượng xác định khả năng, tính chất của chất xúc tác (BG môn học) (2 tiết) 
2. Tìm hiểu về phức chất trong xúc tác (Sami Matar, Petrochemial Processes and Catalysis, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Holland) (3 tiết)
3. Sự hình thành cacbocation (ion cacboni, ion cacbeni) (BG môn học) (2 tiết)
4. Các phản ứng của cacbocation (BG môn học) (2 tiết)
5. Lấy ví dụ về một số phản ứng của cacbocation (1 tiết)
	10

	0
	0

	
+Tài liệu [1]- [3]

	2
	Chương 2
1. Xem lại dặc điểm của phản ứng hydro, dehydro hóa (BG môn học) (2 tiết) 
2. Chất xúc tác kim loại (Sami Matar, Petrochemial Processes and Catalysis, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Holland) (2 tiết)
3. Lấy ví dụ về một số phản ứng hydro, dehydro hóa ứng dụng trong CN hóa dầu (1 tiết)
	21
	3
	0
	Tài liệu [1]- [5]

	3
	Chương 3
1. Xem lại dặc điểm của phản ứng oxi hóa hóa (BG môn học) (2 tiết) 
2. Chất xúc tác oxit kim loại chuyển tiếp (Sami Matar, Petrochemial Processes and Catalysis, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Holland) (2 tiết)
3. Đặc điểm của phản ứng oxi hóa các olefin (BG môn học) (2 tiết) 
4. Đặc điểm của phản ứng oxi hóa các andehit (BG môn học) (2 tiết)
5. Lấy ví dụ về một số phản ứng oxi  hóa ứng dụng trong CN hóa dầu (2 tiết)
	10
	0
	0
	Tài liệu [1], [2], [3]

	4
	Chương 4
1. Xem lại đặc điểm của phản ứng reforming chuyển hóa khí tự nhiên (BG CN Hóa dầu) (2 tiết) 
2. Đặc điểm nhiệt động học của phản ứng Fischer- Tropsch (BG Động học và nhiệt ddoognj học trong CNHH) (3 tiết)
3. Tìm hiểu đặc điểm chất xúc tác reforming  (BG môn học) (2 tiết) 
4. Lấy ví dụ về một số phản ứng sản xuất các hợp chất hữu cơ từ khí tổng hợp ứng dụng trong CN hóa dầu (1 tiết)
	4
	4
	
	Tài liệu [1], [3]

	5
	Chương 5
1. Xem lại đặc điểm của phản ứng tổng hợp Oxo (BG CN Hóa dầu) (2 tiết) 
2. Đặc điểm nhiệt động học của phản ứng tổng hợp Oxo (BG Động học và nhiệt ddoognj học trong CNHH) (3 tiết)
3. Lấy ví dụ về một số phản ứng sản xuất các hợp chất hữu cơ từ quá trình tổng hợp Oxo ứng dụng trong CN hóa dầu (3 tiết)
	6
	2
	
	Tài liệu [1], [4]

	6
	Chương 6
1. Xem lại đặc điểm của phản ứng hydrat hóa (BG Hóa hữu cơ) (2 tiết) 
2. Xem lại đặc điểm của phản ứng Oligome hóa (BG Hóa hữu cơ) (2 tiết) 
3. Lấy ví dụ về một số phản ứng sản xuất các hợp chất hữu cơ sử dụng quá trình hydrat, dehydrat hóa ứng dụng trong CN hóa dầu (2 tiết)
	
	
	
	Tài liệu [1]- [4]

	6
	Chương 7
1. Tìm hiểu các phương pháp hóa lý đặc trứng cấu trúc chất xúc tác rắn (BG Các phương pháp phân tích dụng cụ) (3 tiết) 
2. Đọc hiểu về phương pháp tổng hợp hất xúc tác trong công nghiệp (TLTK: Sami Matar, Petrochemial Processes and Catalysis, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Holland) (2 tiết) 
3. Đề xuất phương pháp tổng hợp chất xúc tác V2O5 cho phản ứng oxi hóa (2 tiết)
4. Đề xuất phương pháp tổng hợp chất xúc tác reforming từ nguồn nguyên liệu đã cho (2 tiết)
5. Đề xuất phương pháp tổng hợp chất xúc tác cracking từ nguồn nguyên liệu đã cho (2 tiết)
	7
	3
	
	Tài liệu [1]- [4]



		
	Hà nội, ngày 8 tháng 4 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA
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